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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) (0,5 điểm) Số “Năm mươi tư triệu năm trăm mười lăm nghìn” viết là:

A. 54 515

B. 54 000 515
C. 54 050 015
D. 54 515 000

b) (0,5 điểm) Chữ số 6 ở số nào trong các số dưới đây có giá trị lớn nhất ?
A. 45 620              B. 417 260

C. 62 315 800
D. 376 902 000

c) (0,5 điểm) Ngày 19/12/1946 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ. Năm đó thuộc thế kỉ nào?


  A. Thế kỷ XVIII
B. Thế kỷ XIX
C. Thế kỷ XX
D.Thế kỷ XXI

d) (0,5 điểm) Một sân chơi hình vuông có diện tích 3 600m2. Chu vi sân chơi đó là: 

A. 120

B. 240

C. 360

D. 1 800 
Bài 2. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

	18m2 5dm2     = …………….cm2

2 ngày 15 giờ = ………….. ..giờ
	15 x (91 + 9)  = 15 x 91 + …..… x 9
( 624 – 304) : 8 =  624 : 8 – 304 : ……


 Bài 3. (1 điểm) Hãy ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng và chữ S trước câu sai.
      
Trong hình vẽ bên có:     
           A. Hai góc vuông , một góc nhọn và một góc tù.  

           B. Góc đỉnh M, cạnh MN,MQ là góc bẹt.

           C. MN và QP là cặp cạnh song song .
           D. Góc đỉnh P cạnh PQ, PN là góc vuông.
PHẦN II : TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. a) Đặt tính rồi tính (1 điểm)                 b) Tính giá trị biểu thức (1 điểm)
	7 895 x 108
	10 625 : 25
	56 180 – (39 918 + 7 302) 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Bài 2. (1 điểm) Tìm X :

	x : 11 + 70 626 = 70 680




	


Bài 3. (2 điểm) Nhà Hòa có một giá sách hai tầng, với tổng số sách 240 cuốn. Số sách xếp ở tầng dưới ít hơn số sách xếp ở tầng trên là 24 cuốn. 
a) Tính số sách xếp ở mỗi tầng. 
b) Trung bình mỗi cuốn sách trên giá sách nhà Hòa có giá 45.000 đồng. Hỏi tổng số sách trên giá sách nhà Hòa trị giá bao nhiêu tiền?

Bài giải
	

	

	

	

	

	


Bài 4. (1 điểm) 
	165 x 5 + 4 x 165 + 100 + 65 
	4150 – 415 x 6 – 415 x 4
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	Đáp án
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	PHẦN I 
	TRẮC NGHIỆM  
	4

	1
	Mỗi phần khoanh đúng: 0,5đ (D - C - C - B)
	2

	2
	Mỗi số điền đúng: 0,25đ
	1

	3
	Mỗi ô trống điền đúng: 0,25đ (Đ-S-S-Đ)
	1
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	1
	a) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính: 0,5đ

b) Tính đúng mỗi bước : 0,5đ
	2

	2
	Mỗi bước tìm X đúng: 0,5đ
	1

	3
	a) Tìm đúng số sách ở mỗi tầng : 1đ (lời giải đúng, phép tính ra kết quả sai trừ nửa số điểm mỗi phần)
b) Tìm đúng tổng số tiền cả giá sách : 1đ
	2

	4
	Mỗi phần tính hợp lý đung: 0,5đ (tùy theo mức độ các bước học sinh thực hiện đúng nhưng tính kết quả cuối cùng sai có thể cho 0,25đ)
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